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1. Đặt vấn đề 
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học” là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được giao cho ngành Giáo dục tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Đến năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố tại quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 là “Tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển” (Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020). 

Để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, mỗi Giáo viên cần phải chủ động tự học, tự bồi dưỡng để mở rộng tri thức, nâng  cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực, phối hợp với nội dung, chương trình, giáo trình và đặc điểm tâm lý sinh viên, sẳn sàng đổi mới phương pháp giảng dạy. Đặc biệt  là các học  phần thực hành của chương trình đào tạo, đây là học phần giúp hình thành cho người học các kỹ năng, kỹ xảo mà người công nhân, người kỹ sư, người cử nhân phải thực hiện tốt trong hoạt động nghề nghiệp thực tiễn.
Từ trước đến nay, quá trình tổ chức các bài dạy thực hành chưa thật sự phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, vì giáo viên chỉ dùng phương pháp dạy thực hành 4 bước dựa trên quan điểm của thuyết hành vi, có sự trình diễn của giáo viên. Phương pháp này tuân thủ theo nguyên tắc giáo viên thao tác trước làm mẫu, người học làm theo và sau đó tiến hành luyện tập, để hình thành kỹ năng cho người học. Tuy nhiên, khi vận dụng phương pháp này vào giảng dạy thì người học hoàn toàn thụ động và lệ thuộc vào hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên làm sao thì làm theo y như vậy, đôi khi không hiểu, không tích cực, chủ động, sáng tạo nên khi có sự thay đổi qua công việc khác, người học có thể không thực hiện được.
Để khắc phục nhược điểm trên, tôi đã mạnh dạn “đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại”, vận dụng phương pháp dạy thực hành 6 bước cho một số bài thực hành của học phần TT CNC CN trình độ cao đẳng, sau khi sinh viên đã học các bài thực hành cơ bản, tạo điều kiện cho sinh viên tự chủ hoạt động độc lập, thực sự trở thành trung tâm của quá trình dạy học và có điều kiện phát huy tối đa tinh thần tự lực, nỗ lực bản thân, chủ động, tích cực tham gia tìm hiểu nội dung để giải quyết nhiệm vụ học tập một cách sáng tạo, chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng, tiếp tục nâng lên kỹ xảo của chuyên ngành học. Và khi điều kiện làm việc thay đổi, cụ thể là khi ra trường, làm việc ở các máy móc thiết bị khác với các loại máy móc thiết bị đã học ở trường, các em sẽ tự tin tiếp cận và có thể tự làm việc được trên các loại máy khác.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
Sáng kiến “ Ứng dụng phương pháp dạy thực hành 6 bước vào học phần Thực tập CNC Công Nghiệp” được thực hiện dựa trên các nền tảng cụ thể như sau:
2.1. Cơ sở thiết kế

2.1.1. Các khái niệm

- Phương pháp dạy thực hành là phương pháp dạy học hướng đến việc lĩnh hội và hình thành một kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nghề nghiệp.
- Phương pháp dạy thực hành là phương pháp dạy học mà trong đó học sinh dựa vào sự quan sát giáo viên làm mẫu và tiến hành thực hành tự lực dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhằm giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành.

- Thông thường, một quá trình dạy học thực hành nghề trải qua 3 giai đoạn: 1) Giai đoạn chuẩn bị, 2)Giai đoạn thực hiện và 3)giai đoạn kết thúc. Riêng trong giai đoạn thực hiện, các phương pháp tổ chức dạy học cụ thể được vận dụng một cách khoa học tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung và  tính chất của bài dạy.

2.1.2. Phương pháp tổ chức dạy học thực hành 4 bước

Phương pháp tổ chức dạy thực hành 4 bước được xây dựng dựa trên quan điểm của thuyết hành vi và được tổ chức thành 4 bước, có sự trình diễn của giáo viên. Phương pháp này tuân thủ theo nguyên tắc giáo viên diễn trình làm mẫu, Sinh viên làm theo và sau đó tiến hành luyện tập
Phương pháp 4 bước là một phương pháp quan trọng trong dạy thực hành, đặc biệt thích hợp để giảng dạy các bài thực hành cơ bản.

Kiểu phương pháp dạy thực hành 4 bước có cấu trúc như sau:
Bước 1:  Thông tin mở đầu bài dạy
- Ổn định lớp, tạo không khí học tập;
- Gây động cơ học tập;
- Cung cấp thông tin khái quát về bài thực hành, những kiến thức sơ bộ;
- Xác định các nhiệm vụ của SV, các tiêu chuẩn chất lượng (kỹ thuật, quy trình, thời gian);
- Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu của SV.
 Bước 2:  Giáo viên làm mẫu và giải thích
- Đảm bảo cho toàn bộ SV có thể quan sát được.
- Làm mẫu với với tốc độ vừa phải theo trình tự lôgic kết hợp với giảng giải/ giải thích cách thực hiện cụ thể, ngắn gọn, tránh rườm rà.
- Đặt câu hỏi trong khi làm mẫu nhằm thúc đẩy sự suy nghĩ và lôi kéo sự chú ý của SV vào những điểm chính.
- Nhấn mạnh những điểm chính.
- Một thao tác có thể được làm mẫu một vài lần nếu cần thiết.
Bước 3:  Học sinh làm lại và giải thích
Mục đích của bước này là kiểm tra sự tiếp thu của SV những nội dung vừa quan sát. Nội dung của bước này là:
- SV mô tả lại các bước công việc vừa được quan sát.
- SV làm lại các bước công việc cùng với giải thích.
- GV kiểm tra, điều chỉnh các thao tác cho SV.
Bước 4:  Học sinh luyện tập
 Mục đích của bước này là SV luyện tập kỹ năng. Nội dung của bước này là: SV luyện tập; GV giám sát, kiểm tra, giúp đỡ SV.
Sau khi Sinh viên đã nắm vững về cách thức thực hành, giáo viên có thể cho Sinh viên tiến hành thực hành theo nhóm, tổ hay cá nhân và giáo viên tiếp tục theo dõi để kiểm tra, đôn đốc và hướng

2.1.3. Phương pháp tổ chức dạy học thực hành 6 bước
Sau khi sinh viên đã hình thành được kỹ năng thực hành nghề qua quá trình học tập, giáo viên có thể sử dụng phương pháp tổ chức dạy thực hành 6 bước để giúp cho Sinh viên tiếp tục hình thành được kỹ xảo nghề nghiệp dựa trên việc tự lực luyện tập. Phương pháp tổ chức dạy thực hành 6 bước xây dựng trên cơ sở của lý thuyết hoạt động kết hợp với chức năng hướng dẫn và thông tin tài liệu để kích thích Sinh viên độc lập, hợp tác giải quyết nhiệm vụ học tập. Các bước của phương pháp này gồm:

Bước 1: Thu thập thông tin. Sinh viên độc lập thu nhận thông tin để biết nội dung của công việc cần làm.

Bước 2: Lập kế hoạch làm việc. Sinh viên độc lập hoặc hợp tác theo nhóm để tự lập kế hoạch làm việc cho công việc của cá nhân hay của nhóm.

Bước 3:Trao đổi chuyên môn với giáo viên. Sinh viên trao đổi chuyên môn với giáo viên về việc xác định con đường hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị các phương tiện máy móc…

Bước 4: Thực hiện nhiệm vụ. Bước này Sinh viên tự tổ chức lao động để thực hiện nhiệm vụ của cá nhân hay của nhóm.

Bước 5: Kiểm tra, đánh giá. Sinh viên tự kiểm tra, đánh giá về nhiệm vụ được hoàn thành có đúng như nhiệm vụ đề ra ban đầu.

Bước 6: Tổng kết, rút kinh nghiệm. Sinh viên trao đổi chuyên môn để tổng kết kết quả đạt được, xác định những điểm nào cần phát huy, những điểm nào có thể cải tiến để làm tốt hơn cho lần sau.

2.2. Vận dụng 

Một trong những điều kiện quan trọng để sử dụng phương pháp tổ chức dạy thực hành 6 bước là người học đã có một số những kỹ năng cơ bản về hoạt động của nghề, nhằm luyện tập những kỹ năng cao hơn.

Cụ thể khi đưa vào Chương trình đào tạo CNC:

	TT
	NỘI DUNG BÀI HỌC
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 4 BƯỚC
	PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 6 BƯỚC

	1
	Bài 1. Nội qui xưởng thực tập CNC
	X
	

	2
	Bài 2. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy tiện CNC CN
	X
	

	3
	Bài 3. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện CNC CN
	X
	

	4
	Bài 4. Gia công chi tiết trên máy tiện CNC CN
	
	X

	5
	Bài 5. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy phay CNC CN
	
	X

	6
	Bài 6. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy phay CNC CN
	
	X

	7
	Bài 7. Gia công chi tiết trên máy phay CNC CN
	
	X


Trong chương trình, đối với các bài 2,3 (đây là 2 bài thực hiện trên máy tiên CNC) do ban đầu sinh viên chưa biết gì về môn học cũng như các nội dung cần thực hiện, thao tác máy… nên giảng viên dùng phương pháp dạy thực hành 4 bước để sinh viên nắm vững các thao tác trên máy cũng như các công việc cần thực hiện. Sau đó dựa trên các kiến thức đã biết của các bài 1, 2, 3 sinh viên tự thu thập thông tin dựa trên yêu cầu của bài tập và các kiến thức đã học, tự lập kế hoạch làm việc (có thể làm việc độc lập hay theo nhóm), trao đổi chuyên môn với giáo viên đối với những vấn đề còn vướng mắc, sau đó tự thực hiện các bài tập của mình, tự kiểm tra, đánh giá kết quả bài làm của mình, trao đổi với giảng viên để tổng kết, rút kinh nghiệm 
Tương tự cho máy phay CNC, sinh viên dựa trên các kiến thức đã biết của các bài học trước, thực hiện bài học tuần tự qua 6 bước: Thu thập thông tin, lập kế hoạch làm việc, trao đổi chuyên môn với giáo viên, tự thực hiện các bài tập của mình, tự kiểm tra, đánh giá kết quả bài làm của mình, trao đổi với giảng viên để tổng kết, rút kinh nghiệm. 

Việc sử dụng phương pháp tổ chức dạy thực hành 6 bước đòi hỏi Giáo viên phải có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn và giám sát quá trình thực hiện của người học; không làm thay người học mà chỉ hướng dẫn gợi mở và động viên người học tự tin, tự chủ khám phá kiến thức mới trong chuyên môn nghề nghiệp của mình.  
3. Kết quả áp dụng Sáng kiến:

- Áp dụng lần đầu ở học kỳ 2 khóa 14CĐ-CTM 
Hiệu quả áp dụng sáng kiến: 

+ Sinh viên rất hứng thú khi được tự chủ thực hiện bài học dưới sự dẫn dắt của giảng viên, mặc dù lúc đầu khi thực hiện, sinh viên còn run, còn chưa tự tin khi tự đứng máy. Sau đó tăng dần sự tự tin, khẳng định mình khi thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.
+ Kết quả học tập của sinh viên: Đạt 85% trên trung bình, trong đó: có 60% đạt từ trung bình khá trở lên. Sau khi học xong, sinh viên nhớ bài lâu hơn, và có thể tự tin thực hiện trên các loại máy khác chủng loại với máy của trường
- Áp dụng lần thứ 2 ở học kỳ 2 cho khóa 15CĐ-CTM  

Hiệu quả áp dụng sáng kiến: 

+ Cũng giống các lần trước, sinh viên rất hứng thú khi được tự chủ thực hiện bài học dưới sự dẫn dắt của giảng viên; số sinh viên còn run khi thao tác máy ít hơn, sinh viên nhớ lâu hơn, tự tin hơn khi tiếp cận các chủng loại máy khác nhau
+ Kết quả học tập của sinh viên: Đạt 98% trên trung bình
- Tiếp tục áp dụng mở rộng cho khóa 16CĐ trở đi

4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: 
- Lợi ích xã hội mang lại:
+ Đạt yêu cầu về Nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 29: “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực”.

+ Học sinh, sinh viên rất hào hứng tham gia học tập, kết quả học tập được nâng lên rõ rệt.

+ Tăng tính tự chủ, tự tin, tự lực khi giải quyết vấn đề của người học khi tham gia vào quá trình sản xuất trong thực tế làm việc sau này
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: 
- Tất cả các học phần dạy thực hành của chuyên ngành cơ khí đều có thể áp dụng phương pháp dạy thực hành 6 bước.

- Mở rộng cho tất cả các lĩnh vực dạy thực hành nghề như : Khoa học công nghệ, sức khỏe, nông nghiệp, kỹ thuật, kinh tế … đều có thể áp dụng phương pháp dạy thực hành 6 bước cho học sinh, sinh viên.

6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

- Chương trình đào tạo;
- Giáo án;

- Bài giảng.

Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: …......
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến
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